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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 507/2021/HS-PT 

Ngày: 20-12-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự 

Các Thẩm phán:                           Ông Đặng Kim Nhân 

 Bà Lê Thúy Cầu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Phạm Tấn Ánh, Kiểm sát viên. 

 

Vào ngày 20 tháng 12  năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Nam, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án 

hình sự thụ lý số 480/2021/TLPT-HS ngày 11 tháng 10 năm 2021  ối v i  ị cáo 

Bùi Việt T về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Do c  kháng cáo c a  ị cáo  ối v i Bản án hình sự s  thẩm số 

54/2021/HS-ST ngày 09/9/2021 c a Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Bùi Việt T, sinh năm 1989 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; n i  ăng 

ký HKTT và chỗ ở hiện nay: tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp; Thợ c  khí; 

trình  ộ văn h a: L p 12/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Viết H ( ã chết) và  à Huỳnh Thị H, sinh 

năm 1959;  ị cáo c  vợ là Nguyễn Thị Thu L, sinh năm 1992 và c  01 con sinh 

năm 2019; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo  ị  ắt tạm giữ từ ngày 24/12/2020 và chuyển tạm giam từ ngày 

30/12/2020; hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, 

c  mặt. 
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- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Thị D, Công ty Luật H;  ịa 

chỉ: thành phố Đà Nẵng, c  mặt.   

Ngoài ra trong vụ án còn c  những người  ị hại, những người c  quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan không c  kháng cáo, không  ị kháng cáo, kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 Tháng 01/2020, Bùi Việt T mua xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger màu ghi 

vàng  ể sử dụng,  ăng ký xe mang  iển kiểm soát 75C-10431. Tuy nhiên, vì 

không    tiền  ể thanh toán toàn  ộ số tiền mua xe nên T  ã thế chấp chiếc xe 

trên tại Ngân hàng quốc tế Việt Nam (V)- chi nhánh Huế  ể vay số tiền 

450.000.000  ồng. Quá trình sử dụng, T c  thay  ổi một số chi tiết xe gồm: lắp 

thêm nắp  ậy thùng  án tải sau xe, thay  ọc ghế ni c a xe  ằng  ọc da, thay 

cụm tap lô, CD âm thanh, ... . Thời gian này, T làm thợ c  khí cho công trình tại 

C - D ( ịa phận tỉnh Quảng Nam và tinh Quảng Ngãi) và do cần tiền tiêu xải nên 

T nhiều lần  em xe ô tô  ến Tiệm cầm  ồ K (tỉnh Quảng Nam)  ể cầm cố vay 

tiền tiêu xài, các lần này T  ều thanh toán nợ và lấy xe ô tô  úng hẹn. 

 Lần sau cùng là vào ngày 20/4/2020, T  iều khiển xe ô tô n i trên  ến 

tiệm cầm  ồ K  ể cầm v i số tiền 100.000.000  ồng và giao xe cho anh Trần 

Quốc V (sinh năm 1993, trú tại: tỉnh Quảng Nam) kèm theo 01 chìa kh a xe loại 

c , 01 Giấy  ăng ký xe ô tô ( ản photo c  xác nhận c a Ngân hàng V), 01 Giấy 

chứng nhận kiểm  ịnh an toàn kỹ thuật và  ảo vệ môi trường phư ng tiện giao 

thông c  gi i  ường  ộ và 01 Chứng minh nhân dân mang tên Bùi Việt T, sau 

khi thỏa thuận và nhận tài sản, giấy tờ cầm cố, anh V  ã chuyển vào tài khoản số 

06510000884299 c a T số tiền 100.000.000  ồng. Thời hạn cầm cố từ ngày 

20/4/2020  ến ngày 20/5/2020. Ngày 24/4/2020, T tiếp tục  ặt vấn  ề v i anh V 

 ể nâng hạn mức cầm cố, lấy thêm 50.000.000  ồng và  ã  ược anh V  ồng ý, 

sau    anh V tiếp tục chuyển vào tài khoản số 06510000884299 c a T số tiền 

50.000.000  ồng. Tổng cộng T  ã cầm cố chiếc xe ô tô 75C-104.31 tổng số tiền 

150.000.000  ồng, thời hạn từ ngày 20/4/2020  ến 20/5/2020, theo Hợp  ồng 

cầm  ồ số 8241. Trong thời gian nhận cầm cố, anh V quản lý, cất giữ xe ô tô tại 

vỉa hè trư c Tiệm cầm  ồ K, các giấy tờ liên quan ở trong xe, kh a cửa xe rồi 

cất chìa kh a xe ô tô ở trong Tiệm cầm  ồ. 

 Đến trư c thời hạn thanh toán vài ngày, do T không    tiền  ể thanh toán 

hợp  ồng cũng như trang trải cuộc sống nên T này sinh kế hoạch trộm xe ô tô 

75C-104.31 tại Tiệm cầm  ồ K. Khoảng 13 giờ ngày 20/5/2020, T từ nhà (ở 

huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế) mang theo chiếc chìa kh a xe thứ 02 (tức là khi 

mua xe, T  ược giao 02 chìa kh a nhưng khi cầm cố xe cho anh V, T giữ lại 01 

chìa),   n xe khách giường nằm Bắc - Nam  ể  i vào tinh Quảng Nam. Đến 

khoảng 17 giờ cùng ngày thì T  ến thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam, rồi 

xuống xe và  i  ộ  ến  ường N  ể uống cà phê và ăn  ánh mỳ. Khoảng 19 giờ 

cùng ngày, T  i  ộ ra công viên thuộc Quảng trường N nằm ng . Đến khoảng 02 

giờ ngày 21/5/2020, T thức dậy và  i  ộ dọc  ường N  ể  ến Tiệm cầm  ồ K. 

Tại  ây, T nhìn thấy xe ô tô 75C-104.31  ang  ược cất giữ trên vỉa hè  ối diện 
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Tiệm cầm  ồ,  ầu xe hư ng vào trong nhà dân,  uôi xe hư ng ra  ường. T  ến 

rồi dùng chìa kh a xe mà T  ã mang theo  ể mở cửa xe, nổ máy và lùi xe ra, 

trong lúc này T chưa  ật  èn pha vì sợ  ị phát hiện. Sau   , T  iều khiển xe ô tô 

chạy về hư ng Quảng trường  i lên Quốc lộ 1A, qua cầu A rồi  i  ến ngã  a D 

(tỉnh Quảng Ngãi), rẽ về hư ng khu nghĩ dưỡng T. Lúc này, T dừng xe lại kiểm 

tra thì thấy trong hộc  ể  ồ trư c ghế phụ c     các loại giấy tờ mà trư c  ây T 

 ã giao cho anh V, sau    T nằm trên ghế tài  ể ng  khoảng 30 phút. Sau khi 

thức dậy, T tiếp tục  iều khiển xe ô tô rẽ vào  ường  iển về ngã 3 B (huyện N) 

lên lại Quốc Lộ 1A và chạy về hư ng thành phố T. Khi gần  ến Trạm thu phí 

BOT T (thuộc  ịa phận xã Tam Xuân 1, huyện N, tỉnh Quảng Nam) thì T  iều 

khiển xe rẽ vào  ường  ê tông  ên tay trái  ể tránh hệ thống camera c a Trạm 

thu phí, rồi tiếp tục  i về hư ng thành phố T. Khi  i  ến cầu T (cầu cũ) thì T rẽ 

tay phải  i theo  ường  iển ĐT129  ể ra thành phố Đà Nẵng. 

 Khi  ến thành phố Đà Nẵng thì T dạo xe trong thành phố,  ến khi trời tối 

thì m i  ến Tiệm cầm  ồ L (ch  tiệm là anh Nguyễn LV; sinh năm 1977, ở số 

nhà 592  ường Tôn Đức T, thành phố Đà Nẵng). Sau   , T lấy số  iện thoại trên 

 ảng hiệu, rồi dùng số thuê  ao 0945.285.560  ể trao  ổi v i anh V về việc cầm 

cố xe. Sau khi thỏa thuận và kiểm tra các loại giấy tờ thì anh V  ồng ý việc cầm 

xe v i giá 120.000.000  ồng, lãi suất 6.000.000  ồng/tháng  ã  ao gồm phí gửi 

xe ô tô, chị H (vợ anh V) giao tiền mặt cho T số tiền 70.000.000  ồng và chuyển 

vào tài khoản 0651000884299 (c a T) số tiền 50.000.000  ồng; khi nhận tiền 

xong thì T   n xe khách  ể về lại nhà. Trong thời gian cầm xe thì T c  trả lãi 

cho H qua tài khoản v i số tiền 35.255.400  ồng. Sáng ngày 21/5/2020, anh 

Trần Quốc V phát hiện xe ô tô Ford Ranger mang  iển kiểm soát 75C-104.31 

mà V  ã cầm cố c a anh T  ị mất, riêng chìa kh a xe không  ị mất, nên  ã trình 

 áo cho Công an huyện N. Sau   , vụ việc  ược chuyển  ến C  quan CSĐT 

Công an tỉnh Quảng Nam  ể  iều tra theo thẩm quyền. Ngày 24/12/2020, Bùi 

Việt T  ến  ầu thú tại C  quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam và khai nhận 

toàn  ộ hành vi phạm tội c a mình.  

 * Tại Bản kết luận  ịnh giá tài sản số: 35/2020-KLGTS ngày 26/5/2020 

c a Hội  ồng  ịnh giả tài sản trong tố tụng hình sự huyện N kết luận: 01 xe ô tô 

hiệu FORD RANGER, màu s n: ghi vàng; giá trị tài sản: 550.000.000  ồng. 

 Sau khi thu giữ xe ô tô, C  quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam  ã Yêu 

cầu  ịnh giá lại tài sản, tại Bản kết luận  ịnh giá tài sản số: 739/KL-HĐĐGTS 

ngày 31/3/2021 c a Hội  ồng  ịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng 

Nam, kết luận: xe ô tô tải (Pickup ca in kép)  ã qua sử dụng, nhãn hiệu Ford 

Ranger aNLE91B, dung tích 2198 cm, số máy P4AT2814498, MNCLMFF80K 

WW003409, năm sản xuất 2019, nư c sản xuất: Thái Lan, niên hạn sử dụng 

2044, màu s n ghi, c  lắp thêm nắp  ậy  án tải sau xe,  ọc ghế da màu  à, lắp 

thay thế cụm táp lô  ầu CD âm thanh và màn hình, lắp thêm camera trư c sau. 

Thời  iểm  ịnh giá 21/5/2020 c  giá trị 570.000.000  ồng. 

 - Sau khi  iết chồng mình là Bùi Việt T  ã thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản là xe ô tô và  em cầm cố tại Tiệm cầm  ồ L ở  ường Tôn Đức T, thành phố 

Đà Nẵng thì ngày 01/01/2021 chị Nguyễn Thị Thu L (sinh năm 1992; trú tại: 

tỉnh Thừa Thiên Huế)  ã  ến Tiệm cầm  ồ L thanh toán khoản tiền thế chấp và 

nhận lại xe ô tô, giao nộp cho C  quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam. 



4 

 

 - Qua kiểm tra việc sao kê tài khoản c a Bùi Việt T tại Ngân hàng V v i 

số tài khoản 0651000884299, kết quả: Ngày 21/5/2020, tài khoản 

56178210520195811 c a Ngân hàng TMCP V Việt Nam do “PHAN THI 

NGAN H chuyển khoản 50.000.000".  Ngày 07/10/2020, Bùi Việt T chuyển số 

tiền 18.011.000  ồng qua tài khoản Ngân hàng A c a chị Phan Thị Ngân H v i 

nội dung "BUI VIET T chuyen tien lai xe oto 10431”. Ngày 02/11/2020, Bùi 

Việt T chuyển số tiền 16.602.200  ồng qua tài khoản 101258310 c a chị Phan 

Thị Ngân H v i nội dung "BUI VIET T chuyen tien lay xe". Ngày 12/12/2020, 

Bùi Việt T chuyển số tiền 642.200  ồng qua tài khoản 101258310 c a chị Phan 

Thị Ngân H v i nội dung "BUI VIET T chuyen tien lai xe". 

 - Tại Bản  ản xác minh, trích xuất Camera an ninh c a Công an xã B, 

huyện B, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 25/5/2020, phát hiện: Vào lúc 02 giờ 36 

phút ngày 21/5/2020, camera an ninh tại khu vực ngã 3 Dốc Soi c  ghi nhận 01 

xe Ford Ranger màu vàng loại  án tải, di chuyển từ Quốc lộ 1A hư ng huyện N 

vòng qua vòng xoay D xuống  ường D - D. 

 - Tại Biên  ản xác minh, trích xuất camera an ninh tại khu vực ngã  a 

 ường D - D vào ngày 25/5/2020, phát hiện: vào lúc 02 giờ 45 phút ngày 

21/5/2020 tại khu vực này, phát hiện xe ô tô hiệu Ford Ranger chạy vào hư ng 

xã B, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi.  

 Tại  Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2021/HS-ST ngày 09/9/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định: 

 Về trách nhiệm hình sự: Tuyên  ố  ị cáo Bùi Việt T phạm tội “Trộm cắp 

tài sản” 

 Áp dụng  iểm a khoản 4 Điều 173;  iểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 c a Bộ luật Hinh sự năm 2015. 

 Xử phạt bị cáo Bùi Việt T 07 ( ảy) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt 

tù  ược tính từ ngày  ị  ắt tạm giữ (24/12/2020). 

 Ngoài ra  ản án còn quyết  ịnh về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo. 

 Ngày 21/9/2021, bị cáo Bùi Việt T c    n kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Tại phi n tòa phúc thẩm: 

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát  iểu  ề nghị  

không chấp nhận kháng cáo xin  giảm hình phạt c a  ị cáo, giữ nguyên  ản án 

s  thẩm. 

Luật sư  ào chữa cho  ị cáo cho rằng Toà án cấp s  thẩm xử phạt  ị cáo 

07 năm tù là chưa chính xác, vì dấu hiệu  ịnh tội  ối v i tội trộm cắp tài sản khi 

tài sản chiếm  oạt là c a người khác, trong vụ án này tài sản mà  ị cáo chiếm 

 oạt là c a chính  ị cáo,  iện pháp cầm cố tài sản chưa tư c quyền sở hữu c a  ị 

cáo, xe ô tô chưa phải là tài sản c a ông V mà là c a  ị cáo. Do   , Toà xác  ịnh 

toàn  ộ giá trị xe ô tô 570.000.000  là giá trị chiếm  oạt và áp dụng khoản 4 
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Điều 173 Bộ luật Hình sự là không chính xác. Giá trị tài sản  ị cáo chiếm  oạt 

là khoản tiền vay 150.000.000 , tư ng ứng xử phạt  ị cáo tại khoản 2 Điều 173 

Bộ luật Hình sự v i khung hình phạt từ 2-7 năm tù. Đề nghị Hội  ồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm,  ị cáo Bùi Việt T khai nhận toàn  ộ hành vi 

phạm tội. Lời khai c a  ị cáo tại phiên toà phù hợp v i lời khai trong quá trình 

 iều tra và phù hợp v i các tài liệu, chứng cứ khác c  trong hồ s  vụ án; c     

c  sở kết luận:  Chiếc xe ô tô Ford Ranger,  iển kiểm soát 75C-10431 thuộc sở 

hữu c a  ị cáo Bùi Việt T, nhưng T  ã mang  i cầm cố cho Tiệm cầm  ồ K (tại 

thị trấn N, huyện N, tỉnh Quảng Nam) v i số tiền 150.000.000  ồng, xe  ã  ược 

chuyển giao cho Tiệm cầm  ồ K do anh Trần Quốc V quản lý. Sau khi nhận 

 ược tài sản thì anh V  ã  ể chiếc xe ô tô Ford Ranger ở trư c Tiệm cầm  ồ. Vì 

thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên vào lúc 02 giờ ngày 21/5/2020, T  ã lợi dụng 

việc quản lý, cất giữ xe ô tô s  hở, không c  người trông coi, lén lút dùng chiếc 

chìa kh a thứ 2 thực hiện việc trộm cắp chiếc xe ô tô mang  ến thành phố Đà 

Nẵng, cầm cố cho Tiệm cầm  ồ L lấy số tiền 120.000.000  ồng tiêu xài cá 

nhân. Tại thời  iểm phạm tội, chiếc xe ô tô c  giá trị theo  ịnh giá là 

570.000.000  ồng.  

[2] Hành vi nêu trên c a  ị cáo Bùi Việt T  ã phạm vào tội “Trộm cắp tài 

sản” quy  ịnh tại  iểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự như  ản án s  thẩm 

 ã qui kết  là c  căn cứ,  úng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt c a  ị cáo: Tòa án cấp s  thẩm  ã 

xét  ị cáo không c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự,  ị cáo c  nhân thân 

tốt;  ị cáo c  các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy  ịnh tại các  iểm  , 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự: sau khi phạm tội  ã  ến Công an 

tỉnh Quảng Nam  ể  ầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội;  ị cáo thành khẩn 

khai  áo, ăn năn hối cải;  ã vận  ộng gia  ình  ồi thường toàn  ộ thiệt hại gây 

ra và  ị hại c    n xin giảm nhẹ hình phạt; gia  ình c  công cách mạng và áp 

dụng Điều 54 c a Bộ luật Hình sự xử phạt  ị cáo 07 năm tù là dư i mức thấp 

nhất c a khung hình phạt, tư ng xứng v i tính chất và mức  ộ, hậu quả hành vi 

phạm tội. Sau khi xét xử s  thẩm,  ị cáo không c  tình tiết giảm nhẹ m i nên 

không c  c  sở xét giảm hình phạt.  

[4] Về xác  ịnh giá trị tài sản trộm cắp: Mặc dù chiếc xe ô tô vẫn thuộc 

quyền sở hữu c a  ị cáo nhưng  ị cáo  ã chuyển giao quyền chiếm hữu, sử dụng 

cho anh V thông qua giao dịch dân sự cầm cố tài sản và anh V là người  ang 

quản lý, chiếm hữu hợp pháp chiếc xe ô tô, là tài sản  ảo  ảm cho khoản vay 
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150.000.000 . Việc  ị cáo lén lút lấy chiếc xe ô tô do anh V  ang quản lý hợp 

pháp khi chưa  ược sự  ồng ý c a anh V là hành vi trộm cắp và tài sản trộm cắp 

 ược xác  ịnh là chiếc xe ô tô. Số tiền 150.000.000  là khoản vay mà anh V  ã 

giao cho  ị cáo nên không thể xem là tài sản mà  ị cáo trộm cắp. Do   , không 

c  c  sở chấp nhận quan  iểm c a Luật sư  ào chữa cho rằng tài sản trộm cắp là 

số tiền vay 150.000.000 . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ  iểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo Bùi Việt T; 

Giữ nguyên Bản án hình sự s  thẩm số 54/2021/HS-ST ngày 09/9/2021 

c a Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam: 

1. Áp dụng  iểm a khoản 4 Điều 173;  iểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 c a Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt  ị cáo Bùi Việt T 07 ( ảy) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù  ược tính từ ngày  ị  ắt tạm giữ 

(24/12/2020). 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: 

Bị cáo Bùi Việt T phải chịu 200.000 . 

3. Các quyết  ịnh khác c a  ản án hình sự s  thẩm không c  kháng cáo, 

không  ị kháng nghị c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Nam; 

- C  quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng HSNV-Công an tỉnh Quảng Nam; 

- C  quan CSTHAHS - Công an tỉnh Quảng Nam;  

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Nam; 

- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT.                                                

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM   

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

                            

                              L  Tự                  

                                   

                          

 

 

  

 


